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STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Gồm có: Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình mỏ, điện 
lực, công nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông; 
Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ, công 
trình giao thông, công trình hạ tầng; Thiết kế quy hoạch xây 
dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công 
nghiệp; thiết kế công trình điện năng: đường dây tải điện, trạm 
biến thế điện, công trình điện dân dụng và công nghiệp; thiết kế 
xây dựng công trình cấp thoát nước khu công nghiệp, dân dụng, 
giao thông; tư vấn thẩm định các dự án đầu tư (chỉ tư vấn thẩm 
định các thiết kế đã được đăng ký kinh doanh); lập thiết kế, dự 
toán, tổng dự toán các dự án đầu tư; thiết kế, khảo sát, khoan 
thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn; hoạt động trắc 
địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính, địa chất thủy văn; Giám 
sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ (Lĩnh 
vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện); Giám sát 
thi công xây dựng và hoàn thiện công trình khai thác mỏ; giám 
sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và 
công nghiệp; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công 
nghệ điện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi 
công xây dựng lắp đặt các thiết bị, công nghệ điều khiển công 
trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, 
công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ; Giám sát công tác 
xây dựng và hoàn thiện công trình: dân dụng, công nghiệp và 
hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí 
công trình khai thác mỏ; Thiết kế công trình thủy lợi. 
- Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công 
trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình, 
công việc khảo sát khác phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng; 
- Hoạt động đo đạc và bản đồ 
- Quan trắc công trình 
- Trắc đạc công trình 
- Lĩnh vực/Công tác trắc địa, trắc địa mỏ. Chi tiết: lập phương 
án, thi công, giám sát các công trình thuộc lĩnh vực trắc địa, 
trắc địa mỏ; 
- Quan trắc dịch động 
- Khoan nước dưới đất. Chi tiết: Thiết kế, khảo sát khoan tháo 
nước, tháo khí công trình mỏ và công nghiệp
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng 
cháy và chữa cháy, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về 
phòng cháy và chữa cháy. 
- Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt 
động xây dựng và quản lý vận hành công trình;
- Lập, quản lý, khai thác dữ liệu BIM trong quá trình thực hiện 
dự án xây dựng.

7110(Chính)

2 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Gồm có: Dịch vụ thương mại;

8299



STT Tên ngành Mã ngành
3 Khai thác và thu gom than cứng

Gồm có: Khai thác, chế biến, kinh doanh than và khoáng sản 
(trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);

0510

4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Gồm có: Kinh doanh vật tư thiết bị ngành khai khoáng và các 
ngành công nghiệp khác, công nghiệp, nông nghiệp; 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ), 
các thiết bị dùng trong nhà máy điện; Bán buôn máy móc, thiết 
bị vệ sinh, gỗ chế biến, gỗ cây, sơn, véc ni;

4659

5 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Gồm có: Bốc xúc vận tải khoáng sản, đất đá và san lấp mặt 
bằng;

4933

6 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Gồm có: 
- Chế biến lâm sản và kinh doanh gỗ trụ mỏ (trừ lâm sản Nhà 
nước cấm);
- Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa 
cháy

3290

7 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Gồm có: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, 
kho, bãi;

6810

8 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824
9 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
10 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
11 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Gồm có: Xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, giao 
thông, vận tải, điện lực; Xây dựng, xây lắp các công trình bảo 
vệ môi trường;

4299

12 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
13 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

Chi tiết: Dịch vụ bơm và tháo nước theo hợp đồng
0990

14 Xây dựng nhà để ở 4101
15 Xây dựng nhà không để ở 4102
16 Xây dựng công trình đường sắt 4211
17 Xây dựng công trình đường bộ 4212
18 Xây dựng công trình điện 4221
19 Xây dựng công trình khai khoáng 4292
20 Lắp đặt hệ thống điện 4321
21 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 

không khí
4322

22 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390



STT Tên ngành Mã ngành
23 Bán buôn thực phẩm

Chi tiết: 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

24 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

25 In ấn 1811
26 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe
5229

27 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

4329

28 Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự
Gồm có: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ;

5510

29 Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản 
lý khác
Gồm có: Tư vấn xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng, nhập khẩu 
vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho ngành mỏ và các ngành 
công nghiệp khác; Tư vấn đấu thầu; nghiên cứu đánh giá tác 
động môi trường; lập định mức đơn giá, định giá, chỉ số và suất 
đầu tư xây dựng chuyên ngành (không bao gồm tư vấn tài 
chính, thuế); Tư vấn quản lý dự án đầu tư; Tư vấn giá thiết bị 
chuyên ngành mỏ và công nghiệp

7020

30 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Kinh doanh các sản phẩm cơ khí (trừ các loại Nhà nước cấm);
- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy

4679

31 Đại lý lữ hành
Gồm có: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục 
vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng 
hát Karaoke, vũ trường);

7911

32 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: bán buôn quặng kim loại, sắt,thép, kim loại khác (trừ 
loại Nhà nước cấm)

4672

33 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: bán buôn xi măng, gạch xây, ngói đá, cát, sỏi, kính xây 
dựng, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, gỗ chế biến, gỗ cây, sơn, véc 
ni;

4673



STT Tên ngành Mã ngành
34 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại 

chưa được phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Nghiên cứu ứng dụng khoa 
học kỹ thuật, quản lý kinh tế và đào tạo chuyển giao công nghệ 
ngành mỏ; Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp đặt các thiết bị và 
gia công cơ khí; Quan trắc môi trường, lập báo cáo đánh giá tác 
động môi trường; Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 
bảo trì các công trình bảo vệ môi trường (trừ các hoạt động Nhà 
nước cấm); Hoạt động phiên dịch;Hoạt động của các tác giả 
sách khoa học và công nghệ; Hoạt động biên dịch, dịch thuật;
- Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; 
huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;
- Đo đạc phát thải khí nhà kính, lập báo cáo kiểm kê khí nhà 
kính, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực 
quản lý chất thải; Xây dựng báo cáo kiểm kê khí phát thải, thực 
hiện thẩm định kết quả kiểm kê khí phát thải

7499

35 Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng 8210
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